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LÝ LỊCH CÁ NHÂN 
 

1. Họ và tên: (2) NGUYỄN VĂN NAM 

2. Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 29/06/1979 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: (4) Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) P.Bạch Đằng, Tp.Hải Phòng 

7. Quê quán: (6) Phường Bạch Đằng, Thành phố Hải Phòng 

8. Nơi đăng ký thường trú:  (7) số 01/133 Đại lộ Bình Dương, Tổ 01, Kp. Hòa Lân 1, 

phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh. 

    Nơi ở hiện nay: (8) số 01/133 Đại lộ Bình Dương, Tổ 01, Kp. Hòa Lân 1, phường 

Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh. 

9. Số Căn cước: (9) 031079002413 

    Ngày cấp: 09/05/2022                          Cơ quan cấp: CCSQLHC về TTXH 

10. Dân tộc: (10) Kinh 11. Tôn giáo: (11) Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: (12) 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: (13) Thạc sĩ Luật kinh tế 

   - Học vị: (14) Thạc sĩ Học hàm: (15) ................  

   - Lý luận chính trị: (16)  

   - Ngoại ngữ: (17) Cử nhân ngôn ngữ Anh 

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18) Nghiên cứu viên cao cấp. 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19)  

+ Ủy viên - Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam 

+ Viện trưởng - Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam 

+ Chủ tịch - Quỹ phát triển tài năng – Tp.Hồ Chí Minh 

+ Chi hội trưởng – Chi hội bảo vệ quyền trẻ em Viện nghiên cứu pháp luật phía 

Nam 

15. Nơi công tác: (20) Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam. 

16. Ngày vào Đảng: (21)............./......./.......  

- Ngày chính thức: ......../......./......; Số thẻ đảng viên: ....................................  

- Chức vụ trong Đảng:   

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):  

       Lý do ra khỏi Đảng:  

 

Ảnh 

4cm x 6cm 



 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: (22) 

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội bảo vệ quyền Trẻ em Việt Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên kiêm Chi hội trưởng Chi hội bảo 

vệ quyền Trẻ em Việt Nam. 

18. Tình trạng sức khoẻ: (23) Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24) 

- Bằng khen Trung Ương Đoàn thanh niên Hồ Chí Minh (năm 2007). 

- Bằng khen của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam (năm 2015). 

- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên (năm 2023). 

- Bằng khen của Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (năm 2024). 

- Kỉ niệm Chương vì hạnh phúc người khuyết tật của Liên hiệp hội vì người 

khuyết tật Việt Nam (năm 2025). 

- Bằng khen của Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (năm 2025). 

- Kỷ niêm Chương 5 năm thành lập Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam (năm 

2025). 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

(25) Không có 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ năm 2003 

đến nay 

Chức vụ 

(nếu có) 

Lĩnh vực 

chuyên 

môn 

Nơi công tác 

2003 – 2009 Giám đốc Quản Lý 
Công ty TNHH Bảo vệ Chuyên nghiệp Văn 

Nhân 

2009 – 2010 Phó Văn phòng Quản Lý Văn phòng Đông Nam bộ, Tạp chí ASEAN 

2009 – 2015 Trợ lý Giám đốc Quản lý Trung tâm nhân đạo Quê Hương 

2015 – 2018 Hiệu trưởng Quản lý 
Trường Mầm Non - Tiểu học THCS Quê 

Hương 

2018 – 2019 Phó văn phòng Quản Lý 
Văn phòng Đông Nam bộ, Tạp chí Doanh 

nghiệp và Hội nhập 

2020 – nay Viện trưởng 
Nghiên cứu 

viên cao cấp 

Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam 

2021 – nay Chủ tịch Quản lý 
Quỹ pháp triển tài năng – Tp. Hồ Chí Minh 

(trước đây là Bình Dương) 

2022 – nay 
Ủy viên /Chi hội 

trưởng 
Quản lý 

Chi hội bảo vệ quyền trẻ em Viện nghiên cứu 

pháp luật phía Nam 

2025 - nay Ủy viên Quản lý Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2025. 

                Ký tên 

                   (Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

         Nguyễn Văn Nam 


